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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2026 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu lập dự toán cải tạo các PTN của Trường Đại học 

Quốc tế theo danh mục như sau: 

 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

I Phòng Kỹ thuật thang máy tòa nhà A2, Bộ môn Vật lý  

1 
Thi công làm kín thông gió bằng tấm thạch cao 

- Kích thước: DxR-1x0,4m. 
M2 0,4   

2 
Sơn tường 1 lớp lót, 2 lớp phủ bằng sơn Dulux 

- Kích thước: DxR-1,9 x 3m. 
M2 5,7   

3 

Tháo vách nhôm hiện trạng + lắp cửa cho phòng 

Kỹ thuật thang máy 

- Kích thước: 0,95x2,2m. 

M2 2,09   

4 

Cung cấp, thi công lắp nguồn mới cho máy điều 

khiển 

- CB 2P- 50A, Panasonic: 02 cái; 

- Dây điện Cadivi 3x6,0mm: 40m; 

- Ống ruột gà D20: 30m; 

- Ống PVC D20: 10m + Phụ kiện; 

- Ổ cắm nổi 3 chấu Panasonic + đế: 03 bộ; 

- Hộp CB 2P: 01 cái. 

Gói 1   

5 

Lắp đặt máy lạnh 1,5-2,5HP, Panasonic  

- Ống đồng: 3m; 

- Dây điện cadivi 1,5mm: 28m; 

- CB 2P 20A: 01 cái; 

- Ke đỡ giàn nóng: 01 bộ; 

- Nhân công; 

- Nạp gas... 

Cái 1 
Máy lạnh có 

sẵn. 

II Phòng thí nghiệm A2.502, Khoa KTHH&MT   

1 
Nâng vách nhôm đụng trần 

- Kích thước: 2,5x0,5m; 2,7x0,5m và 2x0,2m. 
M2 3   

2 

Lắp đặt máy lạnh 1,5-2,5HP, Panasonic  

- Ống đồng: 18m; 

- Dây điện cadivi 2,5mm: 92m; 

- CB 2P 20A: 01 cái; 

- Ke đỡ giàn nóng: 01 bộ; 

- Nhân công; 

- Nạp gas... 

Cái 1 
Máy lạnh có 

sẵn. 



3 

Bàn thí nghiệm chân sắt sơn + mặt nhựa 

Phenolic 

- Kích thước: DxRxC-1,3x0,8x0,8m. 

Cái 2   

4 
Máy hút ẩm FUJIE 

- Model: HM-950EC. 
Cái 1   

5 
Rèm cửa cầu vồng 

- Kích thước: 0,8 x2m. 
Bộ  1  

6 
Ổ cắm điện Panasonic 

- Mã WCH28334. 
Cái 6  

III 
Phòng thí nghiệm phân tích và nghiên cứu liên ngành hóa, thực 

phẩm và môi trường 
 

 Vị trí lắp máy SEM  

1 

Thi công gia cố khối bê tông nền + cát điệm, 

ron phủ mặt 

- Kích thước khối bê tông: DxRxC-

0,9x0,9x0,6m; 

- Kích thước lỗ: DxRxC-1x1x0,7m. 

m3 0,7   

2 

Dời giàn lạnh treo tường DAIKIN, Model: 

FTKB50WAVMV, 2HP 

- Ống đồng: 3m; 

- Dây điện 2,5mm: 10m; 

- Nhân công. 

Cái 1   

3 

Cung cấp, thi công lắp nguồn mới cho máy gồm 

- CB Panasonic 2P-50A: 02 cái; 

- Hộp CB: 01 cái; 

- Dây điện Cadivi 3 x 6,0 mm: 15m; 

- Ống ruột gà phi 20: 10m; 

- Ống PVC D20: 10m. 

Gói 1   

4 

Thiết bị khác (Dự kiến) 

Cung cấp, thi công lắp đặt: 

- CB Panasonic 2P-50A: 01 cái; 

- Dây điện Cadivi 3 x 6,0 mm: 50m; 

- Ống PVC D20: 50m; 

- Ổ cắm âm bàn 3 chấu Panasonic: 05 cái. 

Gói 1   

IV Kho bảo quản thực phẩm   

1 

Lắp đặt máy lạnh 2,5HP, Panasonic 

- Ống đồng: 9m; 

- Dây điện cadivi 2,5mm: 27m; 

- Nhân công tháo, lắp. 

Cái 1 
Máy lạnh có 

sẵn  

2 
Máy hút ẩm FUJIE 

- Model: HM-950EC. 
Cái 1   

3 

Bàn thí nghiệm chân sắt sơn + mặt nhựa 

Phenolic 

- Kích thước: DxRxC-1,2x0,75x0,75m. 

Cái 2   



4 

Lắp nguồn mới cho máy gồm 

- CB 3 pha, 50A, Panasonic: 02 cái; 

- Hộp CB 3 pha: 01 cái; 

- Dây Cadivi 3 x 6,0mm: 20m; 

- Ống ruột gà phi 20: 15m 

- Ổ cắm 3 chấu Panasonic nối+ đế: 3 bộ 

- Ổ cắm điện Panasonic, Mã WCH28334: 03 bộ 

- Ống PVC D20: 10m 

Gói 1   

 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá báo đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Giao hàng tại Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, phường Linh Xuân, TP HCM. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Đơn vị tham gia đến khảo sát thực tế để biết hiện trạng và nhu cầu lắp đặt. 

- Thời gian báo giá: Đến hết ngày 03/6/2026. 

Nội dung báo giá gửi về: 

+ Người nhận: Trần Quốc Vũ. 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế. 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Ghi chú: 

+ Quý đơn vị báo giá đúng nội dung nhà trường yêu cầu, không đề xuất các nội dung khác 

so với Thư mời chào giá số 94/BG-VTTB.  

+ Ngoài thư Báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư mời chào giá số 94/BG-VTTB. 

+ Báo giá không đầy đủ các nội dung yêu cầu trên được xem như Báo giá không hợp lệ. 

Trân trọng./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

 Trần Thị Thanh Lịch 
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